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Miyazaki Eki

AsahiAsahi

Azuma-choAzuma-cho

Ichinomiya-choIchinomiya-choEiraku-choEiraku-cho

OimatsuOimatsu

OtaOta

Otsuka-choOtsuka-cho

OhashiOhashi

OyodoOyodo

Kamino-machiKamino-machi

Kawara-machiKawara-machi

Kitatakamatsu-choKitatakamatsu-cho

Kyozuka-choKyozuka-cho

KonanKonan

Shiomi-choShiomi-cho

ShimizuShimizu

Showa-choShowa-cho

Jodoe-choJodoe-cho
SuehiroSuehiro

SegashiraSegashira

Segashira-choSegashira-cho

Soshi-choSoshi-cho

Takasu-choTakasu-cho

Takachiho-doriTakachiho-dori

Takamatsu-choTakamatsu-cho

Tachibana-
dori Nishi
Tachibana-
dori Nishi

Tachibana-
dori Higashi
Tachibana-
dori Higashi

TanigawaTanigawa

Tanigawa-choTanigawa-cho

TayoshiTayoshi

Daio-choDaio-cho

DaikuDaiku

Chigusa-choChigusa-cho

Chuo-doriChuo-dori

TsunehisaTsunehisa

TsurushimaTsurushima

TenmanTenman

Tenman-choTenman-cho

Dekijima-choDekijima-cho

Nakanishi-choNakanishi-cho

Nakamura NishiNakamura Nishi Nakamura HigashiNakamura Higashi

Nishiki-machiNishiki-machi

Nishitakamatsu-choNishitakamatsu-cho

Higashi OyodoHigashi Oyodo

Hinode-choHinode-cho

HiroshimaHiroshima

Fukushima-choFukushima-cho

Beppu-choBeppu-cho

Horikawa-choHorikawa-cho

Maebaru-choMaebaru-cho

MatsubashiMatsubashi

MatsuyamaMatsuyama

Minamitakamatsu-choMinamitakamatsu-cho

Miyata-choMiyata-cho

Miyawaki-choMiyawaki-cho

Motomiya-choMotomiya-cho

Yamato-choYamato-cho

Yoshimura-choYoshimura-cho

YodogawaYodogawa

OtsubonishiOtsubonishi

OtsubohigashiOtsubohigashi

Otsubo-choOtsubo-cho

Otsubo-choOtsubo-cho

KyotsukaKyotsuka
JogasakiJogasaki

HanayamatehigashiHanayamatehigashi

Miyazaki-eki HigashiMiyazaki-eki Higashi
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Oyodo-ohashi Minami

Tenmanbashi Minamizume

Shiyakusho-mae

Segashira

Matsubashi

Kencho-mae

Saibansho-mae

Tachibana-dori 3

Miyazaki Eki

Hanayamatehigashi

Fukushima-cho

Fukushima 2

Shiyakusho Nishi

Asahi-dori Segashira Nishi
Miyazaki Chugakko-iriguchi Showa-chot

Daio-chot

Suehiro

Kencho Higashi

Tachibana-dori 2

Miyawaki-cho

Kyotsuka

Nakamura Higashi 3

Eiraku-cho

Showa-cho
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Bưu điện tư nhân Miyazaki Kyozuka

Bưu điện Miyazaki Oyodo

Bưu điện Miyazaki Jogasaki

Bưu điện Miyazaki Matsuyama

Bưu điện Miyazaki Showa

Bưu điện Miyazaki Takamatsudori

Bưu điện Miyazaki Chuo

Văn phòng trợ cấp Miyazaki

Văn phòng công trình công cộng Miyazaki

Phòng thuế vụ Miyazaki

Tòa án giản lược Miyazaki
Tòa án gia đình Miyazaki

Viện kiểm sát khu vực Miyazaki

Tòa nhà văn phòng chính phủ pháp lý tổng hợp Miyazaki

Viện kiểm sát quận Miyazaki

Tòa án tối cao Fukuoka
Tòa án địa phương Miyazaki

Cục pháp lý khu vực Miyazaki

Viện kiểm sát quận Seito

Cơ sở chăm sóc sức khỏe thành phố Miyazaki

Tòa nhà văn phòng hành chính tỉnh Miyazaki

Tòa thị chính thành phố Miyazaki

Trung học phổ thông 
công nghiệp Miyazaki

Trung học phổ thông Miyazaki Gakuen

Trung học phổ thông Hyuga Gakuin

Trung học cơ sở Oyodo

Trung học cơ sở Miyazaki

Trung học cơ sở Miyazaki Gakuen

Trung học cơ sở Hyuga Gakuin

Tiểu học Oyodo

Tiểu học Miyazaki

Tiểu học Shiomi

Tiểu học Odo

Đền Kirishima
Đền Ebisu

Đền Yasaka

Đền Miyazaki Tenmangu
Đền Tachibana Inari

Đền Iwagase Suijin

Đền Atagoyama
Đền Ebisu Đền Segashira

Đền Odo

Đền Miyazaki
Hachimangu

Đền Hachiman

Chùa Myokyo-jiChùa Myokyo-ji

Chùa Zensei-ji

Chùa Shinko-ji

Chùa Hensho-ji

Chùa Tokuzen-ji Chùa Anraku-ji

Chùa Yohaku-ji

Chùa Rissho-ji

Chùa Fukurin-ji

Chùa Eiku-ji

Bệnh viện Miyazaki tỉnh Miyazaki

Bệnh viện Trung tâm 
Y tế Miyazaki

Bệnh viện Sakota

Công ty truyền tải và phân phối điện Kyushu
Văn phòng phân phối điện Miyazaki

Cục hệ thống cấp thoát 
nước thành phố Miyazaki

NTT Nishi Nihon 
(NTT West)

Văn phòng khu vực Odo

Văn phòng sông ngòi và quốc lộ
 Miyazaki thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng,

 Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản

Trụ sở ứng phó thảm họa thành phố Miyazaki

Văn phòng khu vực Chuohigashi

Trụ sở cảnh sát tỉnh MiyazakiTrụ sở cảnh sát tỉnh Miyazaki

Tòa nhà văn phòng chính phủ phòng chống thảm họa tỉnh MiyazakiTòa nhà văn phòng chính phủ phòng chống thảm họa tỉnh Miyazaki

Trường tiểu học Miyazaki

Bưu điện Miyazaki Chuo

Tòa thị chính thành phố Miyazaki
(Khu phòng họp)

Học viện Hyuga
Nhà thi đấu tỉnh MiyazakiTrường tiểu 

học Odo

Bộ Đất đai, Hạ tầng,
 Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản

Văn phòng sông ngòi và quốc lộ Miyazaki

Nhà thi đấu đa năng

Trường THCS và THPT Miyazaki Gakuen

Trường trung học cơ sở Miyazaki

Trường tiểu học Shiomi

Trung tâm 
thiếu nhi Aoki

Trường tiểu học Oyodo

Trường trung học cơ sở Oyodo

Hội quán tự quản tỉnh Miyazaki

Trung tâm đào tạo 
thông tin giáo dục

Trường trung học phổ thông
 công nghiệp Miyazaki

Nhà văn hóa cộng đồng Oyodo

Nhà văn hóa cộng đồng Chuo
Công viên Miyazaki Chuo

Khu vực sân cỏ công cộng ven sông Oyodo-gawa

Viện dưỡng lão đặc biệtJogasaki Odonoie

Khu vực sân cỏ công cộng ven 
sông Oyodo-gawa

南部域 1

1 1
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Miyazaki Eki

AsahiAsahi

Azuma-choAzuma-cho

Ichinomiya-choIchinomiya-choEiraku-choEiraku-cho

OimatsuOimatsu

OtaOta

Otsuka-choOtsuka-cho

OhashiOhashi

OyodoOyodo

Kamino-machiKamino-machi

Kawara-machiKawara-machi

Kitatakamatsu-choKitatakamatsu-cho

Kyozuka-choKyozuka-cho

KonanKonan

Shiomi-choShiomi-cho

ShimizuShimizu

Showa-choShowa-cho

Jodoe-choJodoe-cho
SuehiroSuehiro

SegashiraSegashira

Segashira-choSegashira-cho

Soshi-choSoshi-cho

Takasu-choTakasu-cho

Takachiho-doriTakachiho-dori

Takamatsu-choTakamatsu-cho

Tachibana-
dori Nishi
Tachibana-
dori Nishi

Tachibana-
dori Higashi
Tachibana-
dori Higashi

TanigawaTanigawa

Tanigawa-choTanigawa-cho

TayoshiTayoshi

Daio-choDaio-cho

DaikuDaiku

Chigusa-choChigusa-cho

Chuo-doriChuo-dori

TsunehisaTsunehisa

TsurushimaTsurushima

TenmanTenman

Tenman-choTenman-cho

Dekijima-choDekijima-cho

Nakanishi-choNakanishi-cho

Nakamura NishiNakamura Nishi Nakamura HigashiNakamura Higashi

Nishiki-machiNishiki-machi

Nishitakamatsu-choNishitakamatsu-cho

Higashi OyodoHigashi Oyodo

Hinode-choHinode-cho

HiroshimaHiroshima

Fukushima-choFukushima-cho

Beppu-choBeppu-cho

Horikawa-choHorikawa-cho

Maebaru-choMaebaru-cho

MatsubashiMatsubashi

MatsuyamaMatsuyama

Minamitakamatsu-choMinamitakamatsu-cho

Miyata-choMiyata-cho

Miyawaki-choMiyawaki-cho

Motomiya-choMotomiya-cho

Yamato-choYamato-cho

Yoshimura-choYoshimura-cho

YodogawaYodogawa

OtsubonishiOtsubonishi

OtsubohigashiOtsubohigashi

Otsubo-choOtsubo-cho

Otsubo-choOtsubo-cho

KyotsukaKyotsuka
JogasakiJogasaki

HanayamatehigashiHanayamatehigashi

Miyazaki-eki HigashiMiyazaki-eki Higashi

1 Chome
2 Chome

1 Chome

2 Chome

1 Chome

2 Chome
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Kamenoko

Shitanomachi
1 Chome

2 Chome

1 Chome 2 Chome

Omachi

Omachimae

Kaminishiju

Kudarimatsu

Zuko

Soshinaka

Soshimae

Donoushiro

Nakabaru

Nishiju

Hirata

Beppubaru

Magobori

Miyanomae

Miyanowaki

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

Oyodo-ohashi Minami

Tenmanbashi Minamizume

Shiyakusho-mae

Segashira

Matsubashi

Kencho-mae

Saibansho-mae

Tachibana-dori 3

Miyazaki Eki

Hanayamatehigashi

Fukushima-cho

Fukushima 2

Shiyakusho Nishi

Asahi-dori Segashira Nishi
Miyazaki Chugakko-iriguchi Showa-chot

Daio-chot

Suehiro

Kencho Higashi

Tachibana-dori 2

Miyawaki-cho

Kyotsuka

Nakamura Higashi 3

Eiraku-cho

Showa-cho

Kentaiikukan-mae
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Bưu điện tư nhân Miyazaki Kyozuka

Bưu điện Miyazaki Oyodo

Bưu điện Miyazaki Jogasaki

Bưu điện Miyazaki Matsuyama

Bưu điện Miyazaki Showa

Bưu điện Miyazaki Takamatsudori

Bưu điện Miyazaki Chuo

Văn phòng trợ cấp Miyazaki

Văn phòng công trình công cộng Miyazaki

Phòng thuế vụ Miyazaki

Tòa án giản lược Miyazaki
Tòa án gia đình Miyazaki

Viện kiểm sát khu vực Miyazaki

Tòa nhà văn phòng chính phủ pháp lý tổng hợp Miyazaki

Viện kiểm sát quận Miyazaki

Tòa án tối cao Fukuoka
Tòa án địa phương Miyazaki

Cục pháp lý khu vực Miyazaki

Viện kiểm sát quận Seito

Cơ sở chăm sóc sức khỏe thành phố Miyazaki

Tòa nhà văn phòng hành chính tỉnh Miyazaki

Tòa thị chính thành phố Miyazaki

Trung học phổ thông 
công nghiệp Miyazaki

Trung học phổ thông Miyazaki Gakuen

Trung học phổ thông Hyuga Gakuin

Trung học cơ sở Oyodo

Trung học cơ sở Miyazaki

Trung học cơ sở Miyazaki Gakuen

Trung học cơ sở Hyuga Gakuin

Tiểu học Oyodo

Tiểu học Miyazaki

Tiểu học Shiomi

Tiểu học Odo

Đền Kirishima
Đền Ebisu

Đền Yasaka

Đền Miyazaki Tenmangu
Đền Tachibana Inari

Đền Iwagase Suijin

Đền Atagoyama
Đền Ebisu Đền Segashira

Đền Odo

Đền Miyazaki
Hachimangu

Đền Hachiman

Chùa Myokyo-jiChùa Myokyo-ji

Chùa Zensei-ji

Chùa Shinko-ji

Chùa Hensho-ji

Chùa Tokuzen-ji Chùa Anraku-ji

Chùa Yohaku-ji

Chùa Rissho-ji

Chùa Fukurin-ji

Chùa Eiku-ji

Bệnh viện Miyazaki tỉnh Miyazaki

Bệnh viện Trung tâm 
Y tế Miyazaki

Bệnh viện Sakota

Công ty truyền tải và phân phối điện Kyushu
Văn phòng phân phối điện Miyazaki

Cục hệ thống cấp thoát 
nước thành phố Miyazaki

NTT Nishi Nihon 
(NTT West)

Văn phòng khu vực Odo

Văn phòng sông ngòi và quốc lộ
 Miyazaki thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng,

 Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản

Trụ sở ứng phó thảm họa thành phố Miyazaki

Văn phòng khu vực Chuohigashi

Trụ sở cảnh sát tỉnh MiyazakiTrụ sở cảnh sát tỉnh Miyazaki

Tòa nhà văn phòng chính phủ phòng chống thảm họa tỉnh MiyazakiTòa nhà văn phòng chính phủ phòng chống thảm họa tỉnh Miyazaki

Trường tiểu học Miyazaki

Bưu điện Miyazaki Chuo

Tòa thị chính thành phố Miyazaki
(Khu phòng họp)

Học viện Hyuga
Nhà thi đấu tỉnh MiyazakiTrường tiểu 

học Odo

Bộ Đất đai, Hạ tầng,
 Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản

Văn phòng sông ngòi và quốc lộ Miyazaki

Nhà thi đấu đa năng

Trường THCS và THPT Miyazaki Gakuen

Trường trung học cơ sở Miyazaki

Trường tiểu học Shiomi

Trung tâm 
thiếu nhi Aoki

Trường tiểu học Oyodo

Trường trung học cơ sở Oyodo

Hội quán tự quản tỉnh Miyazaki

Trung tâm đào tạo 
thông tin giáo dục

Trường trung học phổ thông
 công nghiệp Miyazaki

Nhà văn hóa cộng đồng Oyodo

Nhà văn hóa cộng đồng Chuo
Công viên Miyazaki Chuo

Khu vực sân cỏ công cộng ven sông Oyodo-gawa

Viện dưỡng lão đặc biệtJogasaki Odonoie

Khu vực sân cỏ công cộng ven 
sông Oyodo-gawa

南部域 1

1 1
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Sông Yae-gawaSông Yae-gawa

Hồ Torinosu-ikeHồ Torinosu-ike

Hồ Shimo Otani-ikeHồ Shimo Otani-ike

Hồ Kami Otani-ikeHồ Kami Otani-ike

Hồ Monzenshimo-ikeHồ Monzenshimo-ike

Suwa-ikeSuwa-ike

Hồ Ueno-ikeHồ Ueno-ike

Hồ Nishisako-ikeHồ Nishisako-ike

Hồ Ikeuchino-ikeHồ Ikeuchino-ike

Hồ Kushima-ikeHồ Kushima-ike

Hồ Kuroiwa-ikeHồ Kuroiwa-ike
Hồ Komogasako-ikeHồ Komogasako-ike

Hồ Furujowada-ikeHồ Furujowada-ike

Hồ Furujokamagasako-ikeHồ Furujokamagasako-ike

Hồ Miyagasako-ikeHồ Miyagasako-ike

Hồ Utoo-ikeHồ Utoo-ike
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Sông Yae-gawaSông Yae-gawa
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Ga Kano

Ga Minami Miyazaki

Otsubo-choOtsubo-cho

OyodoOyodo

Kitakawauchi-choKitakawauchi-cho

Kyozuka-choKyozuka-cho

Kyozuka-choKyozuka-cho

Gendo-choGendo-cho

TsukimigaokaTsukimigaoka

TsunehisaTsunehisa

TsunehisaTsunehisa

Tsunehisa MinamiTsunehisa Minami

TenmanTenman Nakamura 
Nishi
Nakamura 
Nishi

Nakamura 
Higashi
Nakamura 
Higashi

Higashi OyodoHigashi Oyodo

Furujo-choFurujo-cho

Furujo-choFurujo-cho

Hongo KitakataHongo Kitakata

Minami-
machi
Minami-
machi

OtsubonishiOtsubonishi

KaorusakaKaorusaka

Asahi Kiyotake-choAsahi Kiyotake-cho

Ikedadai Kiyotake-choIkedadai Kiyotake-cho

Ikedadaikita Kiyotake-choIkedadaikita Kiyotake-cho

Kano Kiyotake-choKano Kiyotake-cho

Kano Kiyotake-choKano Kiyotake-cho

Ozaki

Kusabazaki

Nishimutsuki

3 Chome

4 Chome

Kuroiwamae

Sakatani

Nomaguchi

Ikenouchi

TsutsumishitaNishida

Hayama

Harada

Higashida

Minamida

1 Chome

2 Chome

3 Chome

4 Chome

5 Chome

6 Chome

7 Chome

Shinmichi

1 Chome

3 Chome

3 Chome

3 Chome

2 Chome

Ikenouchi

Okanoharu

Kanae

Gotojizako

Sakura-machi

Osada

Hashiramatsu

Babada

Furujo

Maruo

Minamikawauchi

Minamida

Miyata

Monzen
Yamanojo

Rokutanda

Wadauchi

3 Chome

1 Chome2 Chome

1 Chome

2 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

4 Chome

5 Chome

Otsu
Nagamidori

Komosako

Nishizako

Saita

Otsubomae

Machinomae

Doteshita

Hamate

Buji-machi

Ga Minami Miyazaki

Ikedadaikita

Gendo Minami

Gendo

Suwa-ike Minami

Suwa-ike

Kami Tsunehisa

Otsubo-cho

Oiwake

Sangyo-keiei Daigaku-iriguchi

Kitakawauchi-cho

Hanayamateminami
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Đường vòng Kano

Đường vòng Miyazaki Minami

Kaoruzaka
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ính
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o

Bưu điện tư nhân Kano

Bưu điện Miyazaki Tsukimigaoka

Đại học Miyazaki Sangyo-keiei

Trung học phổ thông Miyazaki Minami

Trung học phổ thông Hosho Oyodo Gakuen

Trung học cơ sở Kano

Trung học cơ sở Hosho

Tiểu học Miyazaki Minami

Tiểu học Furujo

Đền Toshigami

Đền Kano

Đền Daishogun

Đền Soi Inari

Đền Gendo

Đền Yasaka

Đền Sho Hachiman

Chùa Myoei-ji

Chùa Imafuku-ji

Bệnh viện Miyazaki Konan

Phòng khám Ushitani

Phòng khám ngoại khoa thần kinh não Ueda

Văn phòng khu vực Oyodo

Trường trung học phổ thông Hosho

Trung tâm phúc lợi người cao tuổi Nanbu

Trường tiểu học Furujo

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Gendo

Trường tiểu học Miyazaki Minami

Trường trung học phổ thông nông nghiệp Miyazaki
Trung tâm Yoshinaga

Trung tâm giáo dục thể chất cho người khuyết tật

Trung tâm Tsukimigaoka Rokuji

Trung tâm Tsukimigaoka

Nhà văn hóa cộng 
đồng tự quản Gendo

Viện dưỡng lão đặc biệt 
Villa Southern

Trường trung học cơ sở Kano

Trung tâm thể thao Kano

Trung tâm giao lưu khu vực Kano

南部域 2

2 2
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Trung học phổ thông nông nghiệp Miyazaki

Trung học cơ sở Akae

Trung học cơ sở AkaehigashiTiểu học Akae

Tiểu học Tsunehisa 

Đền Akae Inari

Đền Kasuga

Đền Tsunehisa

Đền Yatsude

Chùa Hosen-ji

Bệnh viện Nanbu

Sở cảnh sát Miyazaki Minami

Trường tiểu học Akae

Trường tiểu học Tsunehisa

Nhà thi đấu tưởng 
niệm Nanbu

Trường trung học cơ sở Akaehigashi

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Tayoshi

Trường đại học hàng không dân dụng

Nơi hội họp khu chung cư Hieda

Nhà thi đấu Midorimatsu

Công ty Miyazaki Ekika Gas Co., Ltd.
Phòng kinh doanh Miyazaki

Trung tâm Minami Akae

Trung tâm khu vực Akae

Trường trung học cơ sở Akae

Nhà máy xử lý nước thải Oyodo

Trung tâm xử lý vệ sinh thành phố Miyazaki

Khu cây xanh thành phố sông Oyodo-gawa
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Tỷ lệ xích　1:10.000
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Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Khu vực từ 20,0 m trở lên
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Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

2 3
4 5

1

2120 2524



Hồ Utoo-ikeHồ Utoo-ikeHồ Fudogasako-ike

Hồ Nagamine-ike

Hồ Hirano-ike

Hồ Matsubagasako-ike

Hồ Ikeuchi-ike

Hồ Rokutanda-ike

Hồ Shobusako-ike

Hồ Omaru-ike

Hồ Furujin-ike

Hồ Wakamiyata-ike

Hồ Daishoji-ike

Sông Yae-gawa

Sông Kiyotake-gawa

Sông Oka-gawa
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Ga Kiyotake

KibogaokaKibogaoka

KumanoKumano

GujibunGujibun

Hongo KitakataHongo Kitakata

ToguTogu

ManabinoManabino

Imaizumi Kiyotake-choImaizumi Kiyotake-cho

Kano Kiyotake-choKano Kiyotake-cho

Kihara Kiyotake-choKihara Kiyotake-cho

Shode Kiyotake-choShode Kiyotake-cho

Shin-machi Kiyotake-choShin-machi Kiyotake-cho

Funahiki Kiyotake-choFunahiki Kiyotake-cho

Oka Kiyotake-choOka Kiyotake-cho

Nishishin-machi 
Kiyotake-cho

Nishishin-machi 
Kiyotake-cho

2 Chome

3 Chome

4 Chome

2 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

Matsunokida

1 Chome
2 Chome

3 Chome

Ko

Hei

Hiwatashi

Shimonakano

Sakaida

Iwamida

Terasako

Omaru

Shobuzako

Kaminakano

Shirouchi

Ishida

Utsuginouchi

Ikeda

Nakanoo

Nakaomote

Nagamine

Toshigami

Shirasunasaka

Hirano

Ropponmatsu

Shin-machiShin-machi

Onoshita

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

Kakinokida

Koyama

Shode

Nishishin-machiNishishin-machi

Ikenouchi

1 Chome2 Chome

Miyazaki

Kiyotake

Kiyotake

Shode
Kangodaigaku-mae

Kano Shogakko-iriguchi

Kano

Kanokita

Kiyotake-cho Shin-machi

Kiyotake-cho Yakuba-mae

Joshi-bashi Kita

Miyazaki-shi Iwakiri

Ikeda
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Đường vòng Miyazaki Minami

Đường thu phí Hitotsuba

Đường cao tốc Miyazaki
Đường cao tốc Miyazaki

Tuyến chính Nippo

Bưu điện Kiyotake

Chi cục giao thông vận tải Miyazaki

Đại học quốc tế Miyazaki

Đại học điều dưỡng tỉnh Miyazaki

Đại học ngắn hạn 
Miyazaki Gakuen

Trung học cơ sở Kiyotake

Tiểu học Kiyotake

Tiểu học Kano

Đền Nakano

Đền Udo

Chùa Matsuo-ji

Chùa Shinkaku-in

Chùa Chotoku-ji

Chùa Sensho-ji

Chùa Hongen-ji

Chùa Chotoku-ji

Chùa Joryoku-in Jinen-ji

Nhà cổ Yasui Sokken

Phòng khám ngoại khoa thần kinh não Ueda

Bệnh viện Shiroyama

Trạm cứu hỏa Minami

Văn phòng chi nhánh tổng hợp Kiyotake

Văn phòng kinh doanh Kiyotake
 Cục hệ thống cấp thoát nước thành phố Miyazaki

Trung tâm Nishiyamasaki

Trường đại học điều dưỡng tỉnh Miyazaki

Trường tiểu học Kiyotake Trường trung học cơ sở Kiyotake

Nhà thi đấu Kiyotake

Trung tâm kinh doanh nông nghiệp JA Minami Miyazaki

Trường tiểu học Kano

Trung tâm phúc lợi tổng hợp Kiyotake

Công viên Kihara Kasen Ryokuchi

Công viên nghĩa trang Miyazaki Nanbu

南部域 4

4 4
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hồ Utoo-ikeHồ Utoo-ikeHồ Fudogasako-ike

Hồ Nagamine-ike

Hồ Hirano-ike

Hồ Matsubagasako-ike

Hồ Ikeuchi-ike

Hồ Rokutanda-ike

Hồ Shobusako-ike

Hồ Omaru-ike

Hồ Furujin-ike

Hồ Wakamiyata-ike

Hồ Daishoji-ike

Sông Yae-gawa

Sông Kiyotake-gawa

Sông Oka-gawa
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Ga Kiyotake

KibogaokaKibogaoka

KumanoKumano

GujibunGujibun

Hongo KitakataHongo Kitakata

ToguTogu

ManabinoManabino

Imaizumi Kiyotake-choImaizumi Kiyotake-cho

Kano Kiyotake-choKano Kiyotake-cho

Kihara Kiyotake-choKihara Kiyotake-cho

Shode Kiyotake-choShode Kiyotake-cho

Shin-machi Kiyotake-choShin-machi Kiyotake-cho

Funahiki Kiyotake-choFunahiki Kiyotake-cho

Oka Kiyotake-choOka Kiyotake-cho

Nishishin-machi 
Kiyotake-cho

Nishishin-machi 
Kiyotake-cho

2 Chome

3 Chome

4 Chome

2 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

Matsunokida

1 Chome
2 Chome

3 Chome

Ko

Hei

Hiwatashi

Shimonakano

Sakaida

Iwamida

Terasako

Omaru

Shobuzako

Kaminakano

Shirouchi

Ishida

Utsuginouchi

Ikeda

Nakanoo

Nakaomote

Nagamine

Toshigami

Shirasunasaka

Hirano

Ropponmatsu

Shin-machiShin-machi

Onoshita

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

Kakinokida

Koyama

Shode

Nishishin-machiNishishin-machi

Ikenouchi

1 Chome2 Chome

Miyazaki

Kiyotake

Kiyotake

Shode
Kangodaigaku-mae

Kano Shogakko-iriguchi

Kano

Kanokita

Kiyotake-cho Shin-machi

Kiyotake-cho Yakuba-mae

Joshi-bashi Kita

Miyazaki-shi Iwakiri

Ikeda
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Đường vòng Miyazaki Minami

Đường thu phí Hitotsuba

Đường cao tốc Miyazaki
Đường cao tốc Miyazaki

Tuyến chính Nippo

Bưu điện Kiyotake

Chi cục giao thông vận tải Miyazaki

Đại học quốc tế Miyazaki

Đại học điều dưỡng tỉnh Miyazaki

Đại học ngắn hạn 
Miyazaki Gakuen

Trung học cơ sở Kiyotake

Tiểu học Kiyotake

Tiểu học Kano

Đền Nakano

Đền Udo

Chùa Matsuo-ji

Chùa Shinkaku-in

Chùa Chotoku-ji

Chùa Sensho-ji

Chùa Hongen-ji

Chùa Chotoku-ji

Chùa Joryoku-in Jinen-ji

Nhà cổ Yasui Sokken

Phòng khám ngoại khoa thần kinh não Ueda

Bệnh viện Shiroyama

Trạm cứu hỏa Minami

Văn phòng chi nhánh tổng hợp Kiyotake

Văn phòng kinh doanh Kiyotake
 Cục hệ thống cấp thoát nước thành phố Miyazaki

Trung tâm Nishiyamasaki

Trường đại học điều dưỡng tỉnh Miyazaki

Trường tiểu học Kiyotake Trường trung học cơ sở Kiyotake

Nhà thi đấu Kiyotake

Trung tâm kinh doanh nông nghiệp JA Minami Miyazaki

Trường tiểu học Kano

Trung tâm phúc lợi tổng hợp Kiyotake

Công viên Kihara Kasen Ryokuchi

Công viên nghĩa trang Miyazaki Nanbu

南部域 4

4 4
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Vùng biển Hyuga-nadaVùng biển Hyuga-nada

Hồ Minamikata Matsugasako-ike

17
19 18

16 1213
10

11

4

13 12

17
20

19

16

15
14

11

10

8
21

9

3

18

64

7

16

2
20
18

1

19

17 1813

5

19

11

12
13

14

14

10

27

26

15

9

8

2

7

9

2

6
5

3

24

25 7

16
35

40
23

15

8

17

6
5

3

18

4
1

1

22

19

20

41 22
21

106
129

15

5
11

14

12 13

17

16
15

14

4

1

21

8

3

2

22 7

11

6

9

10

5
4

3

1

12

15

11

14

8

10

20

23

13 9

4

2

7
3

2

1

18 17

19 16
5
6

7

8

24

Ga Minamikata

Ga Miyazakikuko

Akae

Kibogaoka

Gujibun

Hongo

Hongo Kitakata

Hongo Minamikata

Hongo Minamikata

Togu

Tayoshi

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

Kuko Ramp

Miyazaki-shi Uchikakihara

Hongo Ramp

Kuko-mae

Miyazaki Kuko-iriguchi

220

52

367

Đường vòng Miyazaki Minami

Tuyến Miyazakikuko

Tuyến Nichinan

Sân bay Miyazaki Bougainvillea

Bưu điện tư nhân Miyazaki Kibogaoka

Bưu điện Miyazaki Hongo

Trung học cơ sở Hongo

Tiểu học Kudomi

Tiểu học Hongo

Trường hỗ trợ Miyazaki 
Akaematsubara tỉnh Miyazaki

Đền Kago

Đền Wakamiya

Đền Yakushi

Đền Ryuzogongen

Đền Tamoto

Chùa Jogyo-ji

Chùa Matsuzakikannon

Bệnh viện Miyazakihigashi

Văn phòng khu vực Hongo

Trung tâm phúc lợi người cao tuổi Akae

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Hamahata
Trung tâm Kuko Minami

Trung tâm Yamasakidai

Trường tiểu học Hongo

Trung tâm Tsuwada

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Jonoshita - Ikeda

Nhà văn hóa cộng đồng Hongo

Trường trung học cơ sở Hongo

Trường tiểu học Kudomi

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Kibogaoka

Miyazaki CC

Miyazaki Public Golf Co., Ltd.

南部域 5

5 5
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Vùng biển Hyuga-nadaVùng biển Hyuga-nada

Hồ Minamikata Matsugasako-ike
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Ga Minamikata

Ga Miyazakikuko

Akae

Kibogaoka

Gujibun

Hongo

Hongo Kitakata

Hongo Minamikata

Hongo Minamikata

Togu

Tayoshi

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

Kuko Ramp

Miyazaki-shi Uchikakihara

Hongo Ramp

Kuko-mae

Miyazaki Kuko-iriguchi

220

52

367

Đường vòng Miyazaki Minami

Tuyến Miyazakikuko

Tuyến Nichinan

Sân bay Miyazaki Bougainvillea

Bưu điện tư nhân Miyazaki Kibogaoka

Bưu điện Miyazaki Hongo

Trung học cơ sở Hongo

Tiểu học Kudomi

Tiểu học Hongo

Trường hỗ trợ Miyazaki 
Akaematsubara tỉnh Miyazaki

Đền Kago

Đền Wakamiya

Đền Yakushi

Đền Ryuzogongen

Đền Tamoto

Chùa Jogyo-ji

Chùa Matsuzakikannon

Bệnh viện Miyazakihigashi

Văn phòng khu vực Hongo

Trung tâm phúc lợi người cao tuổi Akae

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Hamahata
Trung tâm Kuko Minami

Trung tâm Yamasakidai

Trường tiểu học Hongo

Trung tâm Tsuwada

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Jonoshita - Ikeda

Nhà văn hóa cộng đồng Hongo

Trường trung học cơ sở Hongo

Trường tiểu học Kudomi

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Kibogaoka

Miyazaki CC

Miyazaki Public Golf Co., Ltd.

南部域 5

5 5
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

2 3
4 5
7 8

2928



Hồ Kitadani-ike

Hồ Chichiiwa-ike

Hồ Sangatsuden-ike

Hồ Shinzutsumi-ike

Hồ Kakure-ike

Hồ Shin-ike

Hồ Kamitakao-ike

Sông Oka-gawa

Sông Mizunashi-gawa

Ga Hyuga Kutsukake

KagamizuKagamizu

Ko Tano-choKo Tano-cho

Imaizumi Kiyotake-choImaizumi Kiyotake-cho

Otsu

Ko

Hei

Icchobaru

Tsunokami

Marume

Kutsukake

Matsukano

Maeda

Kusahagida

Kiyotake Minami

Kiyotake

Kiyotake-cho Kutsukake

269

340

338

Đường cao tốc Miyazaki

Đường ca
o tố

c M
iya

zak
i

Đường cao tốc Higashikyushu

Tu
yến

 ch
ính

 Nipp
o

Đền Sanno

Đền Imaizumi

Văn phòng chi nhánh Nanbu Trạm cứu hỏa Minami

Công viên thể thao tổng hợp Kiyotake

南部域 6

6 6
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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S
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Hồ Kitadani-ike

Hồ Chichiiwa-ike

Hồ Sangatsuden-ike

Hồ Shinzutsumi-ike

Hồ Kakure-ike

Hồ Shin-ike

Hồ Kamitakao-ike

Sông Oka-gawa

Sông Mizunashi-gawa

Ga Hyuga Kutsukake

KagamizuKagamizu

Ko Tano-choKo Tano-cho

Imaizumi Kiyotake-choImaizumi Kiyotake-cho

Otsu

Ko

Hei

Icchobaru

Tsunokami

Marume

Kutsukake

Matsukano

Maeda

Kusahagida

Kiyotake Minami

Kiyotake

Kiyotake-cho Kutsukake

269

340

338

Đường cao tốc Miyazaki

Đường ca
o tố

c M
iya

zak
i

Đường cao tốc Higashikyushu

Tu
yến

 ch
ính

 Nipp
o

Đền Sanno

Đền Imaizumi

Văn phòng chi nhánh Nanbu Trạm cứu hỏa Minami

Công viên thể thao tổng hợp Kiyotake

南部域 6

6 6
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW 10
6 7
9

4

3130



Sông Kaeda-gawa

Sông Kaeda-gawa

Hồ Yu-ike

Hồ Sano Ichigo-ike

Hồ Urada-ike
Hồ Donoshita-ike

Hồ Umetani-ike

Hồ Shin-ike

Hồ Oo-ike

Hồ Takao-ike

Hồ Sugeta-ike
Hồ Shin-ike

Sông Mizunashi-gawa

Sông Kiyotake-gawa

35 7

4

5
3435 21 19

18

20

37
2 3 32

22
24

33

25

23

31

1
27

30

29

28

26

34

4
5

36

3

5

3 2
22

1

27 25

28

24
23

21
20

19

16
9

3

26

14

11

1817
15

10 8

7

6

5

4

4

7

9

6

8

7
5

8

4

KaedaKaeda
KagamizuKagamizu

KumanoKumano

GujibunGujibun

Gakuen Kibanadai KitaGakuen Kibanadai Kita

Gakuen Kibanadai NishiGakuen Kibanadai Nishi

Gakuen Kibanadai MinamiGakuen Kibanadai Minami

Gakuen Kibanadai SakuraGakuen Kibanadai Sakura

Imaizumi Kiyotake-choImaizumi Kiyotake-cho

Kihara Kiyotake-choKihara Kiyotake-cho

Oka Kiyotake-choOka Kiyotake-cho

3 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

Nagayama

Oka

Chaenzono

Nakaizumi

Nagata

Yokokoji

Shimozuru

Shimotabata

Shimokihara

Kurosaka

Nanahyakubata

Kamikihara

Nakakihara

Nagawari

Tagami

Hattanbata
Kitanoharu

1 Chome

2 Chome

3 Chome

Gakuen Kibanadai

Miyazaki daigaku-mae

Kiyotake-cho Oka

Yogogakko-mae

Kiyotake-cho Kurosaka

Kiyotake-cho Nagata

Daigakubyoin-iriguchi

Kihara Kiyotake-cho

27

27

27

13

13

339

368

338

338

338

375

375

338

Đường chính Obi

Bưu điện Gakuen Kibanadai

Bưu điện tư nhân trong Khoa Y Đại học Miyazaki

Đại học Miyazaki

Khu học xá Kiyotake, Đại học Miyazaki

Trường hỗ trợ Minaminokaze tỉnh Miyazaki

Trường hỗ trợ Kiyotake Seiryu tỉnh Miyazaki

Đền Kumano

Chùa Chomyo-jiChùa Chomyo-ji

Bệnh viện trực thuộc Khoa Y Đại học Miyazaki

Đại học Miyazaki (Nhà thi đấu)

Miyazaki Lakeside GC

南部域 7

7 7
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N
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EW

4

11
6 7
9 10

8
5

3332

Sông Kaeda-gawa

Sông Kaeda-gawa

Hồ Yu-ike

Hồ Sano Ichigo-ike

Hồ Urada-ike
Hồ Donoshita-ike

Hồ Umetani-ike

Hồ Shin-ike

Hồ Oo-ike

Hồ Takao-ike

Hồ Sugeta-ike
Hồ Shin-ike

Sông Mizunashi-gawa

Sông Kiyotake-gawa

35 7

4

5
3435 21 19

18

20

37
2 3 32

22
24

33

25

23

31

1
27

30

29

28

26

34

4
5

36

3

5

3 2
22

1

27 25

28

24
23

21
20

19

16
9

3

26

14

11

1817
15

10 8

7

6

5

4

4

7

9

6

8

7
5

8

4

KaedaKaeda
KagamizuKagamizu

KumanoKumano

GujibunGujibun

Gakuen Kibanadai KitaGakuen Kibanadai Kita

Gakuen Kibanadai NishiGakuen Kibanadai Nishi

Gakuen Kibanadai MinamiGakuen Kibanadai Minami

Gakuen Kibanadai SakuraGakuen Kibanadai Sakura

Imaizumi Kiyotake-choImaizumi Kiyotake-cho

Kihara Kiyotake-choKihara Kiyotake-cho

Oka Kiyotake-choOka Kiyotake-cho

3 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

Nagayama

Oka

Chaenzono

Nakaizumi

Nagata

Yokokoji

Shimozuru

Shimotabata

Shimokihara

Kurosaka

Nanahyakubata

Kamikihara

Nakakihara

Nagawari

Tagami

Hattanbata
Kitanoharu

1 Chome

2 Chome

3 Chome

Gakuen Kibanadai

Miyazaki daigaku-mae

Kiyotake-cho Oka

Yogogakko-mae

Kiyotake-cho Kurosaka

Kiyotake-cho Nagata

Daigakubyoin-iriguchi

Kihara Kiyotake-cho

27

27

27

13

13

339

368

338

338

338

375

375

338

Đường chính Obi

Bưu điện Gakuen Kibanadai

Bưu điện tư nhân trong Khoa Y Đại học Miyazaki

Đại học Miyazaki

Khu học xá Kiyotake, Đại học Miyazaki

Trường hỗ trợ Minaminokaze tỉnh Miyazaki

Trường hỗ trợ Kiyotake Seiryu tỉnh Miyazaki

Đền Kumano

Chùa Chomyo-jiChùa Chomyo-ji

Bệnh viện trực thuộc Khoa Y Đại học Miyazaki

Đại học Miyazaki (Nhà thi đấu)

Miyazaki Lakeside GC

南部域 7

7 7
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Sông Kiyotake-gawa

Sông Kiyotake-gawa

Vùng biển Hyuga-nadaVùng biển Hyuga-nada

2

20 16
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1214
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7

9
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15
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4
10 6
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3
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1
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6
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1

21
11

7
9
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8
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12
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1

6

2

4

5
1

15
16
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13

17

18

20

19
9

8
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67

Ga Kibana

Kumano

Gujibun

Hongo Minamikata

Gakuen Kibanadai Kita

Gakuen Kibanadai Minami

Togu

1 Chome
2 Chome

3 Chome

1 Chome3 Chome

1 Chome2 Chome

Miyazaki-shi Kumano

Kibana Chugakko-mae

Miyazaki-shi Higashibira

Kisaki-bashi Minami

Gujibun

220

13

338

367

339
338

367

Đường vòng Miyazaki Minami

Cầu Kisaki-bashi

Cầu Kisaki-ohashi

Tuyến Nichinan

Trung học phổ thông Miyazaki Daiichi

Trung học cơ sở Kibana

Trung học cơ sở Miyazaki Daiichi

Tiểu học Kibana

Đền Okie

Chùa Myoho-ji

Chùa Saikyo-ji

Chùa Chosho-ji

Trung tâm khu vực Kibana

Trường phòng cháy chữa cháy tỉnh Miyazaki

Chi nhánh JA Miyazaki Chuo Kibana

Nhà văn hóa cộng đồng Kibana

Trường tiểu học Kibana

Trường THCS và THPT Miyazaki Daiichi

Trường trung học cơ sở Kibana

Công viên thể thao tổng hợp tỉnh Miyazaki (Nhà thi đấu võ thuật)a

Khu vực Kakihara Tháp sơ tán sóng thần

Công viên Kibana

南部域 8

8 8
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Sông Kiyotake-gawa

Sông Kiyotake-gawa

Vùng biển Hyuga-nadaVùng biển Hyuga-nada
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Ga Kibana

Kumano

Gujibun

Hongo Minamikata

Gakuen Kibanadai Kita

Gakuen Kibanadai Minami

Togu

1 Chome
2 Chome

3 Chome

1 Chome3 Chome

1 Chome2 Chome

Miyazaki-shi Kumano

Kibana Chugakko-mae

Miyazaki-shi Higashibira

Kisaki-bashi Minami

Gujibun

220

13

338

367

339
338

367

Đường vòng Miyazaki Minami

Cầu Kisaki-bashi

Cầu Kisaki-ohashi

Tuyến Nichinan

Trung học phổ thông Miyazaki Daiichi

Trung học cơ sở Kibana

Trung học cơ sở Miyazaki Daiichi

Tiểu học Kibana

Đền Okie

Chùa Myoho-ji

Chùa Saikyo-ji

Chùa Chosho-ji

Trung tâm khu vực Kibana

Trường phòng cháy chữa cháy tỉnh Miyazaki

Chi nhánh JA Miyazaki Chuo Kibana

Nhà văn hóa cộng đồng Kibana

Trường tiểu học Kibana

Trường THCS và THPT Miyazaki Daiichi

Trường trung học cơ sở Kibana

Công viên thể thao tổng hợp tỉnh Miyazaki (Nhà thi đấu võ thuật)a

Khu vực Kakihara Tháp sơ tán sóng thần

Công viên Kibana

南部域 8

8 8
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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